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VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ
(Đề gồm 01 trang)
	ĐỀ ĐỀ XUẤT THI CHỌN HỌC SINH GIỎI

MÔN ĐỊA LÍ - KHỐI 10
Ngày thi: …..
Thời gian làm bài: 180 phút


Câu I (4 điểm) 

1. Trình bày sự khác nhau về độ dài ngày đêm ở chí tuyến Bắc, chí tuyến Nam vào ngày 22/6, 22/12 và tại xích đạo ngày 21/3, 23/9. 
2. Tại sao thảm thực vật đài nguyên chỉ có ở nửa cầu Bắc mà không có ở nửa cầu Nam?
Câu II (4 điểm) 

1. Phân tích mối quan hệ giữa quy luật địa đới và quy luật phi địa đới.
2. Tại sao chế độ nước các sông ở vùng xích đạo khác vùng nhiệt đới gió mùa?
Câu III (4 điểm)

 Trình bày nguyên nhân làm nhiệt độ không khí giảm? Giải thích tại sao Xích đạo là vùng có góc nhập xạ lớn nhất nhưng nhiệt độ trung bình năm ở khu vực này lại thấp hơn vùng chí tuyến.
Câu IV (4 điểm)

1. Giải thích tại sao tỉ suất gia tăng dân số ở các quốc gia có sự khác nhau?
2. Tại sao kinh tế nước ta ngày càng phát triển nhưng tỉ lệ người thất nghiệp ở trong các đô thị vẫn còn cao?
Câu V (4 điểm)

1.  Cho bảng số liệu: 
Cơ cấu các ngành trong GDP toàn thế giới (%)

	Ngành
	1980
	1990
	2007
	2010

	Nông nghiệp
	7
	7
	4
	3

	Công nghiệp
	38
	36
	32
	25

	Dịch vụ
	55
	57
	64
	72


a. Nhận xét về cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu GDP toàn thế giới giai đoạn 1980-2010.

 
2. Tại sao tỉ trọng khu vực dịch vụ lại tăng lên không ngừng trong cơ cấu nền kinh t-ế thế giới?
------------------------- Hết -------------------------

Ghi chú: Học sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm
Họ và tên:..............................................................................Số báo danh:...............................................
	TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ
(HDC gồm có 04 trang)
	HƯỚNG DẪN CHẤM
 ĐỀ THI ĐỀ XUẤT HỌC SINH GIỎI 

VÙNG DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Môn: Địa lí 10

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	Trình bày sự khác nhau về độ dài ngày đêm ở chí tuyến Bắc, chí tuyến Nam vào ngày 22/6, 22/12 và tại xích đạo ngày 21/3, 23/9. Giải thích.
	2,0

	
	- Hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau trên Trái Đất là hệ quả chuyển động quay xung quanh Mặt Trời của Trái Đất.

- Ngày 22/6:
+ Chí tuyến Bắc có ngày dài nhất, đêm ngắn nhất, ngược Chí tuyến Nam có ngày ngắn nhất và đêm dài nhất. 

+ Do đây là thời điểm Mặt Trời lên thiên đỉnh tại chí tuyến Bắc:

/ Ở chí tuyến Bắc: đường phân chia sáng tối nằm sau trục Trái Đất khoảng cách này là xa nhất trong năm nên diện tích được chiếu sáng lớn nhất do đó có ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm.

/ Ở chí tuyến Nam, do bán cầu Nam không ngả về phía mặt trời, đường phân chia sáng tối nằm trước trục Trái Đất, ở chí tuyến Nam khoảng cách này là xa nhất trong năm nên diện tích được chiếu sáng nhỏ hơn diện tích không được chiếu sáng nên sẽ có ngày ngắn nhất và đêm dài nhất trong năm.
- Ngày 22/12:

+ Chí tuyến Nam có ngày dài nhất, đêm ngắn nhất, ngược lại chí tuyến Bắc có ngày ngắn nhất và đêm dài nhất. 

+ Do đây là thời điểm Mặt Trời lên thiên đỉnh tại chí tuyến Nam:

/ Ở chí tuyến Nam: đường phân chia sáng tối nằm sau trục Trái Đất khoảng cách này là xa nhất trong năm nên diện tích được chiếu sáng lớn nhất do đó có ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm.

/ Ở chí tuyến Bắc, do bán cầu Bắc không ngả về phía mặt trời, đường phân chia sáng tối nằm trước trục Trái Đất, ở chí tuyến Bắc khoảng cách này là xa nhất trong năm nên diện tích được chiếu sáng nhỏ hơn diện tích không được chiếu sáng nên sẽ có ngày ngắn nhất và đêm dài nhất trong năm.
- Ngày 21/3 và 23/9: 

+ Mọi địa điểm trên Trái Đất và Xích đạo có ngày đêm dài bằng nhau (ngày dài 12 và đêm dài 12 giờ).

+ Do hai thời điểm này, Mặt Trời lên thiên đỉnh tại Xích đạo, đường phân chia sáng tối và trục Trái Đất trùng nhau (giao nhau) nên hai nửa có diện tích được chiếu sáng bằng nhau vì vậy ngày và đêm ở tất cả các địa điểm trên Trái Đất bằng nhau (ngày dài bằng đêm: 12 giờ).
	0,5
0,5

0,5

0,5

	
	Giải thích tại sao thảm thực vật đài nguyên chỉ có ở nửa cầu Bắc mà không có ở nửa cầu Nam?
	2,0

	
	- Điều kiện hình thành: Hình thành và phát triển ở khí hậu cận cực lục địa, phân bố từ khoảng 500B trở về cực Bắc.

- Nguyên nhân: Do góc nhập xạ nhỏ, lượng nhiệt nhận được ít nên phù hợp cho sinh vật đài nguyên phát triển.

- Bán cầu Nam từ 500N – 620N không có lục địa, diện tích hoàn toàn là đại dương nên không có kiểu khí hậu cận cực lục địa do vậy không có kiểu thảm thực vật đài nguyên.

- Từ 620N đến cực Nam là lục địa châu Nam cực nhưng nhiệt độ ở đây thấp hơn cực Bắc, chỉ có hoang mạc lạnh, thực vật đài nguyên cũng không tồn tại và phát triển được.
	0,25
0,25

0,25

0,25

	II
	Phân tích mối quan hệ giữa quy luật địa đới và quy luật phi địa đới.
	2,0

	
	- Quy luật địa đới quyết định quy luật phi địa đới: Là cơ sở để phát hiện và quy định các đặc điểm của quy luật phi địa đới.(dẫn chứng: Đều thay đổi theo đai cao, nhưng các thảm thực vật theo đai cao giữa hai dãy núi ở vùng ôn đới và xích đạo là khác nhau…)

- Quy luật phi địa đới phần nào phá vỡ quy luật địa đới (dẫn chứng: nhiệt độ cao nhất không phải ở xích đạo mà ở chí tuyến, trên cùng một vĩ tuyến, ven biển mưa lớn- lục địa khô hạn…)
	1,0
1,0

	
	Tại sao chế độ nước các sông ở vùng xích đạo khác vùng nhiệt đới gió mùa?
	2,0

	
	+ Xích đạo: lượng nước sông lớn quanh năm, lượng phù sa quanh năm lớn (dẫn chứng).
+ Vùng nhiệt đới gió mùa: tổng lượng nước sông nhỏ hơn, chế độ nước sông được phân thành hai mùa, một mùa lũ – một mùa cạn, lượng phù sa ít hơn. (dẫn chứng).
- Giải thích: Do chế độ mưa ở hai khu vực này có sự khác nhau nên chế độ nước sông cũng có sự khác nhau:

  + Xích đạo do các nhân tố gây mưa hoạt động đều đặn nên có tổng lượng mưa lớn => tổng lượng nước sông lớn; mưa lớn quanh năm nên sông ngòi nhiều nước quanh năm. (dẫn chứng).
+ Vùng nhiệt đới gió mùa: lượng mưa trung bình năm nhỏ hơn ở xích đạo nên tổng lượng nước sông nhỏ hơn; khí hậu được chia thành 2 mùa mưa - khô làm cho chế độ nước sông chia thành 2 mùa lũ cạn (dẫn chứng).
	0,5
0,5

0,5

0,5

	III
	Trình bày nguyên nhân làm nhiệt độ không khí giảm? Giải thích tại sao Xích đạo là vùng có góc nhập xạ lớn nhất nhưng nhiệt độ trung bình năm ở khu vực này lại thấp hơn vùng chí tuyến.
	4,0

	
	* Những nhân tố nào làm nhiệt độ không khí giảm? 

- Khối không khí bị bốc lên cao.

- Khối không khí di chuyển đến vùng lạnh hơn.

- Khối không khí di chuyển qua dòng biển lạnh.

​- Sự tranh chấp giữa hai khối khí có nhiệt độ và độ ẩm khác nhau.

* Giải thích tại sao Xích đạo là vùng có góc nhập xạ lớn nhất nhưng nhiệt độ trung bình năm ở khu vực này lại thấp hơn vùng chí tuyến?
- Nhiệt độ không khí phụ thuộc vào nhiều yếu tố: góc nhập xạ, mây, mưa, bề mặt đệm (lục địa, đại dương, thảm thực vật, …)

- Nhiệt độ trung bình năm ở xích đạo thấp hơn chí tuyến là do nhiều yếu tố khác nhau như:

+ Vùng xích đạo có diện tích đại dương lớn, thảm thực vật phong phú, nhiều hơi nước, mây, mưa.

+ Vùng chí tuyến nhiệt độ cao vì có diện tích lục địa lớn, ít mưa, độ ẩm thấp, thảm thực vật nghèo nàn.
	2,0
0,5

0,5

0,5

0,5
2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

	IV
	Giải thích tại sao tỉ suất gia tăng dân số ở các quốc gia có sự khác nhau.
	2,0

	
	+ Gia tăng dân số là tổng gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học. Các quốc gia có tỉ suất gia tăng dân số khác nhau do các nhân tố tác động khác nhau

+ Gia tăng dân số tự nhiên chịu tác động của các nhân tố

. Tự nhiên – sinh học: Cơ cấu tuổi và giới; tuổi kết hôn; tình trạng sức khỏe; điều kiện tự nhiên, môi trường sống.
. Kinh tế - xã hội: Mức sống của dân cư; trình độ phát triển kinh tế – khoa học kĩ thuật; công nghiệp hóa, đô thị hóa; tâm lí, phong tục tập quán, tôn giáo.

. Chính sách dân số: chính sách tác động trực tiếp, gián tiếp.

+ Gia tăng dân số cơ học chịu tác động của 

. Lực hút: thường là những nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi, trình độ kinh tế xã hội cao, dễ tìm kiếm việc làm, thu nhập cao...
	0,5
0,5

0,5

0,5

	
	Tại sao kinh tế nước ta ngày càng phát triển nhưng tỉ lệ người thất nghiệp ở trong các đô thị vẫn còn cao?
	2,0

	
	- Lao động đông, tăng nhanh, có xu hướng tập trung ngày càng đông vào các thành phố lớn.

 - Kinh tế ngày càng phát triển tuy nhiên trình độ phát triển kinh tế còn chưa cao,  CNH – HĐH diễn ra chậm, công nghiệp dịch vụ chưa phát triển, trình độ đô thị hóa thấp, chưa tạo được nhiều việc làm.
 Trung bình mỗi năm chỉ tạo ra gần 1 triệu việc làm, trong khi lao động tăng thêm hơn 1 triệu lao động.

  - Trình độ lao động được nâng cao, tuy nhiên tỉ lệ lao động chưa qua đào tạo vẫn còn rất lớn, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu các ngành kinh tế,
	0,5
0,5

0,5

0,5

	V
	Nhận xét về cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu GDP toàn thế giới giai đoạn 1980-2010.

Tại sao tỉ trọng khu vực dịch vụ lại tăng lên không ngừng trong cơ cấu nền kinh tế thế giới?
	4,0

	
	Nhận xét về cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu GDP toàn thê giới giai đoạn 1980-2010.

- Về cơ cấu: Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất, nông nghiệp nhỏ nhất (dẫn chứng)

- Về sự chuyển dịch:

+Tỉ trọng nông nghiệp:giảm (dẫn chứng)

+Tỉ trọng công nghiệp giảm (dẫn chứng)

+Tỉ trọng dịch vụ tăng nhanh (dẫn chứng)

Tại sao tỉ trọng khu vực dịch vụ lại tăng lên không ngừng trong cơ cấu nền kinh tế thế giới?

+ DV có vai trò quan trọng: thúc đẩy sản xuất vật chất phát triển, động lực của tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân...

+Do sự phát triển mạnh mẽ của các ngành sản xuất vật chất, năng suất lao động xã hội đặt ra nhu cầu rất lớn về dịch vụ, sự gia tăng nhanh của dân số và mức sống ngày càng cao của thế giới, mạng lưới đô thị mở rộng, quy mô

	2,0
0,5

0,5

0,5

0,5
2,0

1,0

1,0


.................................HẾT.................................
